
STT Tên đề tài Họ và tên Lớp GV hướng dẫn Đơn vị

1
Đa dạng sinh học trùng bánh xe ( ROTIFERA) 
và giáp xác râu ngành ( CLADOCERA) ở hồ 
công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hoa Viên
Lê Văn Tuấn 

13CTM TS. Trịnh Đăng Mậu Sinh - MT

2
Nghiên cứu độc tính của POTASSIUM 
DICHROMA ( K2Cr2O7) trên loài bèo hoa dâu 
( Azolla caroliniana Willd, 1810)

Bùi Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Bích Uyên
Lê Thị Ngọc Huyền

13CTM
15CTM
15CTM

ThS. Nguyễn Văn Khánh Sinh - MT

3

Đánh giá nguy cơ kháng sinh của vi khuẩn phân 
lập từ nước hồ công viên 29/3 đối với 

Ciprofloxacin, Cetanidim & Cypermethrin ở 
nồng độ hiện diện trong môi trường nước mặn

Huỳnh Thị Tâm
Nguyễn Thị Lộc Duyên
Nguyễn Trần Thảo Trang 

13CTM ThS. Phùng Khánh Chuyên Sinh - MT

4
Xây dựng và sử dụng câu hỏi PISA trong kiểm 
tra đánh giá năng lực tri thức sinh học, phần vi 

sinh vật – Sinh học 10 – THPT 

Nguyễn Thị Thùy Tâm
Đoàn Thị Nhung
Nguyễn Thị Xuân Thu

13SS
13SS
14SS

ThS. Trương Thị Thanh Mai Sinh - MT

5

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tiền xử lý lạnh 
và môi trường nuôi cấy đến khả năng phát sinh 
callus trên bao phấn hoa mướp đắng 
(Momordica charantia L.)

Nguyễn Thị Như Thảo
Tạ Trần Hồng Thảo

TS. Nguyễn Minh Lý Sinh - MT

6
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng 
trừ nấm fusarium sp. trên cây cà phê tại huyện 
Kon Rẫy tỉnh KonTum

Võ Lê Nguyễn
Phạm Thị Tú Uyên

TS. Đoàn Thị Vân Sinh - MT

7
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn một số 
chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy benzene 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH TS. Phạm Thị Mỹ Sinh - MT
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8

Nghiên cứu ứng dụng của sợi nấm bào ngư 
vàng (Pleurotus citrinopileatus ) nuôi cấy dịch 
thể trong nuôi trồng nấm và triển vọng sản xuất 
các sản phẩm dược liệu

Ngô Thị Hồng Vân
Lê Văn Kiêm

13CNSH ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng Sinh - MT

9
Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao chiết 
ETHANOL từ tỏi trắng lý sơn trên chuột trắng 
bằng CARBON TETRACHLORIDE 

Phạm Thị Diệu
Lê Nữ Ngọc Châu
Trần Thị Sa
Nguyễn Thị Thu Bình 

13SS
14SS
14SS
15SS

ThS. NCS Nguyễn Công Thùy 
Trâm

Sinh - MT

10
Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học sinh 
học phần sinh học vi sinh vật, chương trình 
Sinh học 10 - THPT

Trần Thị Thanh Thúy 
Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Nguyễn Thị Thu Hà

13SS 
14SS
 14SS

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Sinh - MT

11
Đa dạng sinh học của nhóm Cladocera tại một 
số thủy vực nước ngọt, TP. Đà Nẵng.

Phan Thị Ái Trinh
Võ Thị Hồng Hà
Phạm Thanh Thoa
Phạm Thị Mỹ

TS. Trịnh Đăng Mậu Sinh - MT

12
Hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho 
học sinh thông qua quá trình dạy học kiến thức 
Sinh học 11 - THPT

Trần Thị Ngọc Khuyên 
Ngô Thị Vân Hồng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Phan Thị Như Thơ

13SS
14SS
14SS
15SS

ThS. Trương Thị Thanh Mai Sinh - MT

13
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến 
khả năng phát sinh callus từ bao phấn dưa 
chuột (Cucumis sativus L.)

Châu Thị Vượng 
Nguyễn Thị Nhật Tuyên 
Huyền 
Tôn Nữ Bảo Tiên 
Đồng Thị Thu Thảo 

14SS, 15CNSH 
16CNSH 
16CNSH

TS. Nguyễn Minh Lý Sinh - MT

14
Sử dụng thí nghiệm để dạy học kiến thứ mới, 
chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở 
thực vật, Sinh học 11 - THPT

Ngô Thị Ty
Trần Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thúy Nga
Phan Thị Kim Ngân

13SS
14SS ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Sinh - MT



15
Đánh giá ô nhiễm tiếng ồn khu vực dân cư 

xung quanh sân bay quốc ế Đà Nẵng, TP. Đà 
Nẵng

Nguyễn Văn Thắng
 Nguyễn Thị Lộc Duyên
 Nguyễn Trần Thảo Trang

13CTM TS. Đoàn Thanh Phương Sinh - MT

16

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn 
(Streptmyces) có khả năng kháng vi nấm 

(Aspergillus niger) gây bệnh héo rũ gốc mốc 
đen trên cây lạc (Arachis hypogaea L.) tị các xã 
Diện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung của Thị xã 

Điện Bàn - Quảng Nam

Bùi Thị Quyên
Nguyễn Thị Hằng
Huỳnh Thị Kim Xuân

14SS TS. Đỗ Thu Hà Sinh - MT

17

Nghiên cứu sử dụng loài bèo tấm (Lemna 
minor L., 1753) làm sinh vật giám sát ô nhiễm 

nước thải khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp 
Empire phía Đông Trường Sa

Nguyễn Thị Ánh
Phạm Thị Phương
Phạm Thị Huệ Dung
Lê Hùng Nhi

Sinh - MT

18
Nghiên cứu mô hình trồng phục hồi cây ngập 
mặn tại các cửa sông của TP. Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Khánh
 Nguyễn Văn Thắng
 Nguyễn Thị Kim Ngân

ThS. Nguyễn Văn Khánh Sinh - MT

19

Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng 
sinh tổng hợp Bacteriocin của một số chủng vi 

khuẩn lactic phân lập từ thực phẩm lên men 
trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Tạ Thị Hương
TS. Phạm Thị Mỹ Sinh - MT

20
Đánh giá hàm lượng và sự phân bố NO2 trong 
không khí xung quanh khu công nghiệp Hòa 

Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Võ Ngọc Trinh
 Nguyễn Nhung Thùy Trinh
Võ Thị Thu Thảo

ThS. Trần Ngọc Sơn Sinh - MT

21
Nghiên cứu đề xuất giải pháp đáp ứng các yêu 
cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho công ty 
TNHH MTV Hữu Toàn Chu Lai

Nguyễn Văn Thắng 13CTM Kiều Thị Kính Sinh - MT

22

Nghiên cứu tác dụng kháng viêm của dịch chiết 
từ tỏi (Allium sativum L.) trên mô hình chuột 
nhắt trắng (Mus musculus Var.Albino) gây 
viêm bằng carrageein

Đinh Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Thanh Trinh
Đỗ Thị Minh Thắm
Mai Thị Hà Phương

ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm Sinh - MT



23

Nghiên cứu các vật liệu làm giá thể trồng hai 
loài lan Huyết Nhung Trơn (Renathera 
imschootianna rolfe) và Lan Cẩm Báo 

(hygrochilus parishii pfitz) tại TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thị Ngọc Thương
Nguyễn Thị Nhung
Lê Hoàn Khẩn

TS. Võ Châu Tuấn Sinh - MT

24
Nghiên cứu chẩn đoán vi khuẩn Ralstonia 

solanacearum smith gây bệnh héo xanh tại Đà 
Nẵng bằng phương pháp PCR

Nguyễn Tấn Phát
 Phan Thị Huyền Trang

 Mai Xuân Cường
TS. Nguyễn Minh Lý Sinh - MT

25

Xây dựng và sử dụng bài tập để phát triển năng 
lực thực nghiệm cho học sinh trong quá trình 
dạy học nội dung phần Cơ thể thực vật– Sinh 

học 11- THPT

Nguyễn Thị Ngọc
Trần Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Thanh Thảo
Đinh Hà Thương
Lê Thị Thục Hảo

13SS
15SS
14SS
14SS
14SS

TS. Trương Thị Thanh Mai Sinh - MT

26
Thiết kế thí nghiệm sử dụng trong dạy học kiến 
thức về “Sinh lý thực vật”– Sinh học phổ thông

Nguyễn Thị Tỵ
Huỳnh Anh Thư
Võ Đặng Cẩm Nhung
Phan Thị Minh Hiền
Hồ Thảo Nhi

13SS
14SS
15SS
15SS
14SS

Lê Thị Thục Hảo Sinh - MT


